
Bookbooming
Câu hỏi trắc nghiệm môn kiểm toán_______________________ _______ _____

BÀI TẬP KIỂM TOÁN

1. Kiểm toán là quá trình:
a. Kiểm tra sổ kế toán về những thông tin để xác nhận và báo cáo về sự phù hợp 

giữa các thông tin đã được định lượng của một tổ chức kinh tế, dựa trên những 
tiêu chuẩn nhất định, do những kiểm toán viên đủ năng lực và độc lập, thẩm 
quyền thực hiệnẾ

b. Đánh giá bằng chứng về những thông tin để xác nhận và báo cáo về sự phù hợp 
giữa các thông tin đã được định lượng của một tổ chức kinh tế, dựa trên những 
tiêu chuẩn nhất định do những kiểm toán viên đủ năng lực và độc lập, thẩm 
quyền thực hiện.

c. Là quá trình thu thập và đánh giá bằng chứng về những thông tin nhằm xác nhận 
và báo cáo về sự phù hợp giữa các thông tin đã được định lượng của một tổ chức 
kinh tế, dựa trên những tiêu chuẩn nhất định, do những kiểm toán viên đủ năng 
lực và độc lập, thẩm quyền thực hiện.

d. Là quá trình thu thập và đánh giá bằng chứng về những thông tin nhầm chứng 
minh và báo cáo về về các sai phạm của đơn vị dựa trên những tiêu chuẩn nhất 
định, do những kiểm toán viên đủ năng lực và độc lập, thẩm quyền thực hiện

2. Chức năng của kiểm toán là:
a. Cung cấp các thông tin thích hợp và bày tỏ ý kiến về các thông tin thu thập được.
b. Xác minh các thông tin và bày tỏ ý kiến về các thông tin thu thập được, tư vấn.
c. Xác minh các thông tin, bày tỏ ý kiến, báo cáo
d. Đưa ra ý kiến dựa trên những bằng chứng thu thập được, báo cáo.

3. Đối tượng của kiểm toán là:
a. Thực trạng hoạt động tài chính
b. Tài liệu k ế  toán
c. Thực trạng tài sản và nghiệp vụ tài chính
d. Hiệu quả, hiệu năng
e. Tất cả các câu trên đều đúng
f. Tất cả các câu trên đều sai.

4. Kiểm toán có tác dụng:
a. Tăng độ tin cậy thông tin cho những người quan tâm
b. Góp phần nâng cao hiệu quả và năng lực quản lý
c. Hướng dẫn nghiệp vụ và củng cô" hoạt động tài chính của đơn vị được kiểm 

toán.
d. Các câu trên đều đúng.
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5. Phân loại theo người thực hiện, kiểm toán bao gồm:
a. Kiểm toán độc lập, kiểm toán Nhà nước và kiểm toán tuân thủ.
b. Kiểm toán độc lập, kiểm toán Nhà nước và kiểm toán nội bộ.
c. Kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm  toán tuân thủ và kiểm toán hoạt động.
d. Kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán tuân thủ và kiểm toán nội bộ.

6. Điểm khác biệt cơ bản nhất giữa kiểm toán độc lập và kiểm toán nội bộ:
Kiểm toán độc lập phục vụ nhiều đối tượng ngoài đơn vị, kiểm  toán nội bộ phục vụ 

cho người quản lý đơn vị.
Kiểm toán độc lập thường tiến hành sau khi kết thúc niên dộ k ế  toán (khi có BCTC), 

kiểm toán nội bộ tiến hành bất kỳ lúc nào cần thiết.
C ,K iểm  toán độc lập do người bên ngoài đơn vị tiến hành, kiểm toán nội bộ do chính 

nhân viên đơn vị tiến hành.
Kiểm toẩn độc lập có thể tiến hành trên toàn bộ phạm vi doanh nghiệp, kiểm  toán nội 

bộ tiến hành giới hạn nhất định như không thể kiểm đến Hội đồng quản trị, Ban 
giám đ ốc ...

7. Thí dụ nào sau đây là của kiểm toán tuân thủ:
a. Kiểm toán việc lập báo cáo tài chính có thực hiện theo đúng các chuẩn mực kế 

toán không?
b. Kiểm toán việc chấp hành các điều khoản của hợp đồng tín dụng.
c. Kiểm toán đơn vị trực thuộc hoạt động có hiệu quả không?
d. Cả ba câu trên đều đúng.

8. Kiểm toán hoạt động là:
a. Là việc kiểm ưa để xem xét và đánh giá về tính hiệu lực và hiệu quả của một bộ 

phận, tể  chức nào đó để ..có biện pháp. cải.tiếnế
b. Là việc kiểm tra nhằm xác định đơn vị có tuân thủ các thủ tục, quy định của cấp có 

thẩm quyền không.
cể Là việc kiểm ưa và xác nhận tính trung thực, hợp lý của Báo cáo tài chính
d. Cả 03 câu trên đều đúng.

9. Kiểm toán Báo cáo tài chính là:
a. Là việc kiểm tra để xem xét và đánh giá về tính hiệu lực và hiệu quả của một 

bộ phận, tể chức nào đó để có biện pháp cải tiếnề
b. Là việc kiểm tra nhằm xác đinh đơn vị có tuân thủ các tục, quy định của cấp có 

thẩm quyền không.
c. Là việc kiểm tra và xác nhận tính trung thực, hợp lý của Báo cáo tài chính 
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d. Cả 03 câu  trê n  đ ều  đúng.

10.Kiểm toán tuân thủ là:
a. Là việc kiểm tra để xem xét và đánh giá về tính hiệu lực và hiệu quả của một 

bộ p h ận , tổ  chức nào  đó đ ể  có b iện  p h áp  cả i tiến .
b. Là việc kiểm tra nhằm xác định đơn vị có tuân thủ các tục, quy định của cấp có 

th ẩm  q u y ề n  không.
c. L à v iệc  k iểm  tra  và xác  nhận  tính  trung thực, hợp lý của B á o  cáo tà i chính
d. Cả 03 câu trên đều đúng,

11.Kiểm toán nội bộ ỉà ỉoại kiểm toán:
a. Do các kiểm toán viên của đơn vị thực hiện.
b. Do các côns chức Nhà nước thực hiện
c. Do các kiếm  toán viên độc lập thực hiện
d. Các câu trên đều sai
e. Các câu trên đều đúng.

12.Kiểm toán Nhà nưởc là loại kiểm toán:
a. Do các kiểm toán viên của đơn vị thực hiện.
b. Do các cô-ngrehứe-Nhà nước thực hiện
c. Do các  k iể m  to án  v iên  độc lập  thực h iện
d. Các câu trên đều sai
e. Các câu trên đều đúng'

lS.Kiểm  toán độc lập là ỉoại kiểm toán:
b. Do các kiểm toán viên của đơn vị thực hiện.
c. Do các công chức Nhà nước thực hiện
d. Do các kiểm toán viên độc lập thực hiện
e. Các câu trên đều sai
f.Các câu trên đều đúng.

14.Để hoạt động có hiệu quả, kiểm toán nội bộ nên:
a. T ổ  chức trực thuộc phồng kế  toán  
K Trực thuộc H ội đồng q u ản  trị
c. Trực thuộc Bô tài chính
d. Cả 03 câu trên.

15.Để hoạt động có hiệu quả, kiểm toán độc ỉập nên:
a. T rực thuộc H ội đồng quản  trị
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Câu hỏi trắc nghiệm môn kiểm toán________________
b. Là một cơ quan thuộc Bộ tài chính 
c Là một doanh nghiệp hoạt động độc lập.
d. Câu b, c đều đúng
e. Cả a, b, c đều sai.

lổ.K iểm  toán nội bộ của một đỢn vị so với chính đỢn vị đó là loại kiểm toán:
a. Độc lập
b. Khách quan.
c. Vô tư
d  3 câu trên đều sai.

17.Người sử dụng báo cáo tài chính có thể mong đợi hỢp lý ỗ kiểm toán viên độc 
lạp là:

a. Kiểm ữa^ết cả mọi nghiệp vụ kinh tế  phát sinh để đảm bảo báo cáo tài chính 
là hoàn toàn chính xác.

b. Đoán chắc là doanh nghiệp sẽ không phá sản trong ít nhất một năm tới.
c. Phát hiện và tư vân cho các nhà quản lý đơn vị sửa chũ mọĩ khuyết điểm của 

hệ thống kiểm soát nội bộ.
d. Đưa ra ý kiến nhạn xét trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính trên các 

phương diện trọng yếu.

18.Kiểm toán nhà nước chủ yếu thực hiện:
a. Kiểm toán hoạt động 
6- Kiểm toán tuân thủ
c. Kiểm toán báo cáo tài chính
d. Cả 3 loại kiểm toán trên.

19.Hoạt động nào sau đây không phải là kiểm toán tuân thủ:
a. Kiểm toán các công ty thành viên về thựQ hiên quy chế của Tổng công ty.
b. Kiểm toán một phân xưởng mới để đánh giá hiậii quả he&l động và đề xuất 

các biện pháp cải tiến.
c. Kiểm toán doanh nghiệp theo yêu cầu ngân hàng để chấp hành các điều 

khoản của hợp đồng tín dụng.
d. Kiểm toán của cơ quan thuế đối với các doanh nghiệp.

20.Khi doanh nghiệp thuê KTV để kiểm toán báo cáo tài chính của mình, đó là 
việc làm mang tính chất:

Bắt buộc
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T ự  nguyện.
V ừa tự  nguyện, vừ a b ắ t buộc.
Cả 3 câu trên  đ ều  đúng.

21.K iểm  toán độc lập có thể được thuê bởi:
a. Một kiểm  toán viên bất kỳề
b. Một kiểm toán viên nhà nước
c. Cơ quan thuế
d. Tất cả các trường hợp trên
e. K hông  ph ả i m ột trong các  trường hợp trên .

22.Kiểm toán hoạt động thường được thực hiện bởi các kiểm toán viên nội bộ, 
kiểm  toẩn viên Nhà nưổc và trong một sô" trường hỢp do các kiểm  toán viên độc 
ỉập. Mục đích chủ yếu của một cuộc kiểm toán ỉà cung cấp:

a. M ột cách để  đ ả m  b ảo  rằ n g  hệ  thông  k iểm  so á t nộ i bộ về  k ế  to án  thì ho ạ t động 
đúng  như hoạch  định. 

i>, M ộ t sự đánh g iá  công v iệc  q u ản  lý trong v iệc  đáp  ứng các  m ục tiêu  của tổ 
chức.

c. Kết quả của một cuộc kiểm tra nội bộ về những vấn đề tài chinh kế  toán cho 
các nhà quản trị cấp cao của đơn vị,

d. Giúp đỡ các kiểm tọán viên đột lập trong việc thực hiện kiểm toán báo cáo tài 
chính.

23.SỰ khác biệt cơ bản giữa kiểm toán độc lập và kiểm toán nội bộ là:
a. Kiểm toán độc lập phục vụ cho đối tượng bên ngoài đơn vị, kiểm toán nội bộ 

phục  vụ cho q u ản  ỉý đơn vị.
b. Kiểm toán độc lập có thu phi, kiểm toán nội bộ khồng thu phí.
c. Kiểm toán độc lập tiến hành sau khi kết thúc niên độ, kiểm toán nội bộ tiến 

h àn h  b ấ t kỳ lúc n ào  cần  th iế t.
d. Kiểm toán độc lập do người bên ngoài đơn vị tiến hành, kiểm  toán nội bộ do 

chính  các nhân v iên  đơn vị t iế n  hành.

24.Kiểm toán là một hoạt động tồn tại tấ t yếu khách quan dù trong nền kinh tế  thị 
trường tư bản chủ nghĩa hay nền kinh tế  thị trường có định hướng xã hội chủ 
nghĩa.

a. Đúng
b. Sai
c. Không phải một trong 2 phương án a, b.

Nguyễn Trọns Phươnơ 5

Bookboomíng

Đại học Ngoại thươngCuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


Bookbooming

Câu hỏi trắc nghiệm môn kiểm toán___________________________ __________
25.Giá trị thông tin của các loại kiểm toán (kiểm toán độc lập, kiểm toán nhà 

nước, kiểm toán nội bộ) đem lại có giá trị pháp lý hoàn toàn như nhau.
a. Đúng
b. Sai
c. Không phải một trong 2 phương án a, b.

26. Cơ sở dẫn liệu nào cho biết những người vay có thể trả được nỢẵ
a. Có thật.
b,. Đã ghi chép và cộng dồn. 
cế Đã tính toán và đánh giá.

27.Cơ sở dẫn liệu nào cho biết hàng tồn kho thuộc sở hữu của doanh nghiệp?
a. Có thật.
b. Đã tính toán và đánh gia"!
e, Đã ghi chép và cộng dồn.

28.vđi một cơ sở dẫn liệu, kiểm toán viên chĩ cần một loại bằng chứng kiểm toán
a. Đúng 
b„ Sai
c. Không phải một trong 2 phương án a, b.

29.Mục tiêu của hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp là:
a. Kiểm ưa tính chính xác và tin cậy của sô" liệu k ế  toán.
b. Phát hiện gian lận quản lý.
c. Bảo vệ tài sản của đơn vị.
d. Cả ba câu trên đều đúng.

30. Hệ thông kiểm soát nội bộ được thiết lập để:
a. Phục vụ cho bộ phận kiểm  toán nội bộ.
b. Thực hiện chế độ quản lý tài chính k ế  toán của Nhà nướcỗ 
q, Thực hiện các mục tiêu của nhà quản lýẳ
d. Giúp kiểm toán viên độc lập dễ lập k ế  hoạch kiểm  toán.

31. Điều gì sau đây không đúng với khái niệm kiểm soát nội bộ:
a. Do mối quan hệ giữa lợi ích và chi phí nên đơn vị chỉ có thể thực hiện thủ tục 

kiểm soát trên cơ sở chọn mẫu.
b. Các nghiệp vụ phải được ủy quyền một cách đúng đắn.
c. Các thủ tục kiểm soát đảm bảo không có sự thông đồng giữa các nhân viên trong 

đơn vị.
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d. Không một cá nhân nào được giao trách nhiệm bảo quản tài sản, vừa ghi chép kế 

toán đối với tài sản đó.

32. Hệ thông kiểm  soát nội bộ:
a. Chỉ cần thiết đôi với các doanh nghiệp lớn.
b. Không cẩn thiết đối với các doanh nghiệp tư nhân.
c. Cần thiết đốì với mọi tổ chức mà có từ hai người trở lên.

33. K iểm  toán viên tiến  hành xem xét hệ thông kiểm  soát nội bộ của đơn vị chủ 
yêu nhằm :
a. Xác định phương hướng và phạm vi thực hiện các thử nghiệm cơ bản.
b. Phát hiện các sai sót và gian lận của nhân viên đơn vị để thông báo cho đơn vị 
biết bằng “thư quản lý
c. Chấp hành các chuẩn mực kiểm toán.
d. Đánh giá công việc quản lý và đề xuất các biện pháp cải tiến.

31.Kiểm toán viên tiến  hành xem xét hệ thông kiểm  soát nội bộ của đơn yị nhằm  
mục đích chính:

a. Tuân thủ yêu cầu của chuẩn mực kiểm toán.
b. Đánh giá kết quả của công việc quản lý.
c. Duy trì một thái độ độc lập với các vấn đề liên quan đến cuộc kiểm toán, 
d  X ác-đ ịnh  nội dung, thời gian, phạm vi của công việc kiểm toán. „

32. Kiểm toán viên có thể kiểm tra hệ thông kiểm soát nội bộ bằng cách:
a. Điều tra
b. Kiểm tra chứng từ
c. Quan sát
d. Làm lại
e. Cả 4 câu trên.

33. Hệ thông kiểm soát nội bộ là các quy định và thủ tục do:
a. Đơn vị xây dựng và áp dụng
b. Công ty kiểm toán xây dựng và đơn vị áp dụna
c. Nhà nước quy định và bắt buộc đơn vị phải áp dụng.
d. Cả ba câu trên đều đúng.

34. Bộ phận nào thuộc hệ thông kiểm soát nội bộ:

a. Rủi ro kiểm toán
b„ Môi trường kiểm soát 
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Câu hỏi trắc nghiệm môn kiểm toán
c. Hệ thống kế  toán
d. Cả 3 câu trên.

35.Các hệ thống kiểm soát nội bộ thì:
a. Được xây dựng hoàn hảo thì không có bất kỳ rủi ro nào.
b. Dù được xây dựng hoàn hảo đến đâu đều cũng có rủi ro
c. Câu a, b đều đúng
d. Câu a, b đều sai.

36.MÔÌ trường kiểm soát là:
a. .Nhận thức, quan điểm, sự quan tâm và hoạt động của nhà quản lý đôi với hệ 

thông kiểm soát nội bộ nhằm tạo sắc thái chung cho toàn bộ đơn vị.
b. Là các quy chế, thủ tục do đơn vị lập và thực hiện nhằm mục tiêu quản lý cụ thể.
c. Là các quy đinh về kế toán và các thủ tục kế  toán đơn vị áp dụng và thực hiện
d. Cả 03 câu trên đều đúng.

37.Vì sao kiểm  toán viên phải nghiên cứu hệ thông kiểm soát nội bộ?
a. Đây là quy định bắt buộc của kiểm toán quốc tế.
b. Để đánh giá mức độ rủi ro kiểm soát
c. Cả hai trường hợp trên.
d. Không phải 1 trong các trường hợp trên.

38.Chính sách phát triển và huấn luyện đội ngũ nhân viên nen quan đến bộ phận 
nào sau đây của hệ thông kiểm soát nội bộ:

a. Hoạt động kiểm soát.
b. Môi trường kiểm soát.
c. Thông tin và truyền thông.
d. Hệ thông kiểm soát chất lượng.

39.Khi nghiên cứu và đánh giá hệ thông kiểm soát nội bộ, kiểm toán viên không 
bắt buộc phải:

a. Điều tra mọi khiếm khuyết của hệ thông kiểm soát nội bộ.
b. Tìm hiểu môi trường kiểm soát và hệ thống kế toán.
c. Xác định liệu các thủ tục kiểm soát được thiết kế  liệu có được thực hiện trong 
thực t ế .
d. Thực hiện các thủ tục kiểm soát để xem xét hệ thống k ế  toán có hoạt động hữu 
hiệu trong suốt thời kỳ xem xét không.

40ềHệ thống kiểm soát nội bộ có thể gặp các hạn chế vì:
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Câu hỏi trắc nghiệm môn kiểm toán_____ ________
a. Các biện pháp kiểm tra thường nhằm vào các sai phạm dự kiến trước chứ không 
phải các trường hợp ngoại lệ.
b. Nhân viên thiếu thận trọng, sao lãng hoặc hiểu sai các chỉ dẫn.
c. Sự thông đồng của một số” nhân viên.
d. Tất cả các câu trên.

41.Câu nào dưới đây không phải là bộ phận hỢp thành của hệ thông kiểm soát nội 
bộ:

a. Rủi ro kiểm  toán.
b. Hoạt động kiểm soát.
c. Thông tin và truyền thông.
d. Môi trường kiểm soát.

42.Kiểm toán viên xem xét, tìm hiểu hệ thông kiểm soát nội bộ của khách hàng 
để:

a. Thực hiện các thử nghiệm chi tiết.
b. Hiểu biết về tình hình kinh doanh của khách hàng.
c. Thực hiện các thử nahiệm kiểm soát. 
dr Đánh giá rủi ro kiểm soát.

43.Tại một doanh nghiệp, Ban giám đốc đơn vị đề ra quy định chức năng, nhiệm  
vụ, quyền hạn của phòng kinh doanh trong công ty, quv định này thuộc bộ phận 
nào của hệ thống kiểm soát nội bộ:

a. Hệ thống k ế  toán 
b* Môi trường kiểm soát
c. Thủ tục kiểm soát
d. Cả 3 câu trên đều đúng

44.Đặc tính nào trong những đặc tính của hệ thông kiểm soát nội bộ hiệu quả mà 
chúng ta sẽ vi phạm bởi việc cho phép một nhân viên, người vừa làm thủ kho đồng 
thời vừa làm k ế  toán kho hàng:

a. Con người có khả năng và đáng tin cậy.
b. Phân quyền rõ ràng.
c. Phân chia trách nhiệm, 
d Tách biệt các nhiệm vụ.

45.Thông tin về những yếu kém của hệ thông kiểm soát nội bộ do kiểm toán viên 
gửi cho đơn vị:
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Câu hỏi trắc nghiệm môn kiểm toán _______ ____________ _
a. Phải trình bày mọi yếu kém của hệ thống kiểm soát nội bộ.
b. Là mục tiêu chính của việc xem xét hệ thông kiểm soát nội bộ của đơn vị.
c. Là vấn đề phụ của việc tìm hiểu và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ.
d. Câu a và câu c đúng.

46.KỈ1Ì xây dựng hệ thông kiểm soát nội bộ, doanh nghiệp cần tôn trọng các 
nguyên tắc như phân công phân nhiệm, kiểm tra độc lập, ủy quyền, phê chuẩn là:

a Đúng
b. Sai.
c. Không liên quan.
d. Không cần thiết.

47.Kiểm toán viên phải báo cáo bất kỳ thiêu sót nào của hệ thống kiểm soát nội bộ 
mà mình đã phát hiện ra cho nhà quản lý công ty biết:

a. Đúng
b. Sai.
c. Không liên quan.
d., Không cần thiết.

48.Kiểm toán viên không thể tin cậy hệ thông kiểm soát nội bộ trong một môi 
trường kiểm soát yếu:

a. Đúng
b. Sai.
c. Không liên quan.
d. Không cần thiết.

49ẵTheo chuẩn mực kiểm toán, gian lận là những hành vi:
à, Sai phạm có chủ ý
b. Che dấu doanh thu và lợi tức
c. Cố” tình hạch toán sai quy định
d. 3 câu trên đều sai

50.Trách nhiệm của KTV trong việc phát hiện gian lận là:
a. Xem xét các gian lận có ảnh hưởng trọng yếu đến báo cáo tài chính.
b. Điều tra xem r-ác hành vi gĩan lận dể xử lý theữ pháp luật.
c. Nếu có gian lận phải báo cáo với Ban giám đốc để xử lý
d. Cả 3 câu trên đều đúng.

51.Các sự kiện có thể làm gia tăng rủi ro xảy ra gian lận và sai sót là:

Nguyễn Trọng Phương
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Câu hỏi trắc nghiệm môn kiểm toán

a. C ác nhà quản  lý lẫn  trán h  trả  lời h o ặc  trả lời không  hợp lý các  y êu  cầu của k iểm  
toán viên.
b. P h á t hành  nh iều  n g h iệp  vụ liê n  quan  với các b ên  hữu quan
c. G iám  đốc tà i chính có thu n h ập  cao
d. C âu  a và c đ ều  đúng
e. Cả 3 câu a, b, c đều đúng.

5 2 ẺĐ ô ì với gian lậ n  thì:
a. T rách  n h iệm  của k iể m  to án  v iên  để  báo  cáo  với các cơ quan p h áp  lu ậ t
b. T rách  n h iệm  của đơn vị là n g ăn  ngừa và p h á t h iện  g ian  lận  thông  qua v iệc  duy trì 

hệ thông kiểm soát nội bộ.
c. N hà quản  ]ý không n ê n  quan  tâm  đ ến  v iệc  tu ân  thủ p h áp  luậ t
d. Câu a, b đều đúns.

53.Kiểm toán viên phải báo cáo bất kỳ sai sót nào của bộ phận k ế  toán mà mình 
đã phát hiện ra cho Giám đốc công ty biết là

a. Hợp lý.
b. Không hợp lý.
c. Không liên quan.
d. K hông cần th iết.

54.Trong các câusau đấy, câu nào đứng vối khái niêm trọng yếu:
a. T rọng  yếu  được x á c  định b ằn g  cách  tham  khảo  các  hướng d ẫ n  của  chuẩn  mực 
kiểm toán.
b. T rọng  y ếu  chỉ phụ thuộc v ào  s ố  t iề n  của vấn  đề được x em  x é t trong  m ố i quan hệ 
với các khoản mục khác trên báo cáo tài chính.
CÁ T rọng  y ếu  phụ thuộc vào  b ả n  ch ấ t của  khoản  m ục hơn là sô” tiề n  của  k h o ản  m ục.
d. Trọng yếu là vấn đề thuộc lãnh vực nshề nghiệp. *

55ẼMột vấn đề trở nên trọng yếu nếu:
a. Làm cho người sử dụns báo cáo tài chính nhận xét hoặc quyết định sai.
'bỂ Có sô” tiền lớn hơn một tỷ đồng.
c. Được cơ quan thuế bảo là quan trọng.
d. Cả 3 câu trên đều đúng.

Só.Một vấn đề trở nên trọng yếu nếu:
ĩíắ L à m ột g ian  lận  của  bộ p h ận  k ế  to án  m à làm  sai lệ c h  b ả n  ch ấ t tà i chính của  vấn 

đề.

Nguyễn Trọng Phương
11

Bookbooming

Đại học Ngoại thươngCuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


Bookbooming

Câu hỏi trắc nghiệm môn kiểm toán

b. Có sô" tiền lớn hơn mức lương hàng tháng của Giám đốc công ty.
c. Là sai sót được các kiểm  toán viên phát hiện.
d. Cả 3 câu trên đều đúng.

57.Một vấn đề trồ nên trọng yếu nếu:
a. Là bất kỳ khoản chi không hợp lý, hợp lệ nào mà cán bộ thuế xuất toán khi 
duyệt quyết toán.
bu Được kiểm  toán viên cho là có ảnh hưởng nghiêm trọng đến vấn đề đang xem 
xét.
c. Là bất kỳ sai sót nào mà nhân viên k ế  toán cố  tình che dấu.
d. Cả 3 câu trên đều đúng.

58.MỘÍ cuộc kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán chịu ảnh hưởng bởi khả 
năng có những sai sót trọng yếu, kiểm  toán viên cần tiến hành với m ột tinh thần:

a. Nhiệt tình nghề nghiệp.
b. Ưng hộ sự bảo thủ.
c. Xét đoán khách quan.
d. pẵnh giác nghe nghiệp.

59.Các phát biểu nẵo sanđây không đúng về trọng yếu:
Khi sai phạm một số  tiền lớn

b. Thông tin không chính xác sẽ ảnh hưởng đến quyết định của người sử dụng thông 
tin.
c. Tầm quan trọng của thông tin
d. Các câu trên đều sai.

óO.Trọng yếu là:
a. Sai sót có thể bỏ qua
b. Là tầm quan trọng của một thông tin
c. Thông tin không chính xác sẽ ảnh hưởng đến quyết định của người sử dụng
d. Câu a và c đúng 
e Câu b và c đúng.

61.Tính trọng yếu được xem xét căn cứ vào:
a. Bản chất của thông tin
b. Định lượng (một giới hạn cho phép) 
c Cả 02 cầu trên đều đúng
d. Cả 02 câu trên đều sai.

Nguyễn Trọng Phươns
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62.MỘÍ vấn đề trở  nên trọng yếu khi:
a Ẩnh hưởng đến việc lập, sử dụng và nhận xét báo cáo tài chính.
b. Sai sót từ 100.000.000 đ trở lên
c. Là một sai phạm do KTV phái hiện
d. Cơ quan th u ế  cho đó là  m ột vấn  đề quan  trọng

63.Rủi ro kiểm toán là loại rủ! ro:
a. Khi k iểm  toán v iện  n h ận  x é t rằn g  b áo  cáo  tà i chính của đơn vị được trình bày  
trung thực và hợp lý.
b. Khi kiểm toán viên không phát hiện được tất cả các sai sót trong công tác kế toán 
tạ i đơn vị.
c Khi k iể m  toán  v iên  đưa ra  nhận  x é t không  x ác  đáng  về  b áo  cáo  tà i chính và gặp 
phải sai sót trọng yếu.
d. Cả ba câu trên đều sai,

64.Rủi ro phát hiện sẽ tăng lên nêu:
a. R ủi ro tiề m  tàng  và rủ i ro k iểm  so á t được đánh  giá là  cao hơn.
b. Giảm bớt thử nghiệm cơ bản.
c. Thực hiện các thử nghiệm kiểm soát. -
d. M ở rộng  ph ạm  vi thực h iện  các thủ tục k iểm  toán.

65.Thí dụ nào sau đây là của rủi ro phát hiện:
a. N hữ ns th iếu  só t trong thực h iện  các  thủ tục k iểm  soát.
b. Sự áp  dụng các  thủ tục  kiểm *toán không phù hợp với m ục tiêu  k iểm  toán.
c. Sự thay đổi trong phương thức kinh doanh  d ẫn  đ ến  v iệc  gia tăn g  khả năng  sai só t 

của khoản  m ục.
d. Cả ba câu trên đều đúng.

66.Khách hàng kinh doanh loại hàng dễ bị lỗi thời. Tình huống này liên quan đến 
loại rủi ro gì?

a R ủi ro  tiềm  tàng,.

b. Rủi ro kiểm soát.
c. Rủi ro phát hiện.
d. Rủi ro kiếm toán.

67.BỘ máy nhân sự của khách hàns ít người nên buộc phải thực hiện việc kiêm 
nhiệm trong một sô" khâu thừa hành và kiểm tra. Tình huống này liên quan đến 
loại rủi ro gì?

a. R ủi ro tiềm  tàng.

Bookboomỉng

Câu hỏi trắc nghiệm môn kiểm toán

Nguyễn Trọng Phương - HITC 13

Đại học Ngoại thươngCuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


Cầu hỏi trắc nghiệm môn kiểm toán
b. Rủi ro kiểm soát.
c. Rủi ro phát hiện.
d. Rủi ro kiểm toán.

68.Kiểm toán viên đã không kiểm tra ỉại các bảng tính khấu hao. Tình huống này 
liên quan đến loại rủi ro gì?:

a. Rủi ro tiềm tàng.
b. Rủi ro kiểm soát.
c. Rủi ro phát hiện.
d. Rủi ro kiểm toán.

69.MỘÍ giá trị trọng yếu hàng tồn kho bị lỗi thời của khách hàng không được lập 
dự phòng giảm giá nhưng kiểm toán viên đã phát hành báo cáo kiểm toán “châp 
nhận toàn bộ ”ế Tình huống này liên quan đến loại rủi ro gì?

a. Rủi ro tiềm tàng.
b. Rủi ro kiểm soát.
c. Rủi ro phát hiện.
d. Rủi ro kiểm toán.

70ềRủi ro kiểm toán là rủi ro do:
a. KTV đưa ra ý kiến nhận xét sai khi có những sai sót trọng yến.
b. Công ty kiểm toán đưa ra ý kiến nhận xét sai khi có những sai sót trọng yếu.
c. Những rủi ro tiềm ẩn bên trong
d. Những rủi ro do thiết lập câu trúc không phù hợp, nên không ngăn chặn được 
những sai sót.

71ỆRủi ro kiểm toán là rủi ro do:
a. KTV đưa ra ý kiến nhận xét sai khi có nhữiig sai sót trọng yếu.
b. Công ty kiểm toán đưa ra ý kiến nhận xét sai khi có những sai sót trọng yếu.
c. Câu a và b đều đúng
d. Câu a và b đều sai.

72.Do thiếu kiểm tra thông tin nên KTY độc lập nhận định sai, đó là ví dụ về:
a. Rủi ro tiềm tàng
b. Rủi ro kiểm soát
c. Rủi ro kiểm toán 
d> Cả 3 câu đều sai.

73.Hãy chọn ví dụ về rủi ro tiềm tàng trong các trường hựp sau:

Nguyễn Trọng Phương
14

Bookbooming

Đại học Ngoại thươngCuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


Bookbooming

Câu hỏi trắc nghiệm môn kiêm toán___ _____________ _____
a. Thiếu giám sát việc thực hiện chương trình kiểm toán của trợ lý
b. Xây dựng hệ thông nội bộ tốt nhưng thay đổi nhân sự quá nhiều trong quá 
trình vận hành hệ thống đó.
ọ, Các sản phẩm của doanh nhiệp dễ bị cạnh tranh
d. Ghi sót một sô" hóa đơn bán hàng.

74.Hãy chọn ví dụ về rủi ro kiểm soát trong các trường hỢp sau:
a. Thiếu giám sát việc thực hiện chương trình kiểm toán của trợ lý
b. Xây dựng hệ thông nội bộ tốt nhưng thay đổi nhân sự quá nhiều trong quá 
trinh vận hành hệ thống đó.
c. Các sản phẩm của doanh nhiệp dễ bị cạnh tranh
d. KTV thiếu kiểm tra thông tin do trợ lý kiểm toán thu thập được

75ềHãy chọn ví dụ về rủi ro phát hiện trong các trường hựp sau:
a. Sự thay đổi thường xuyên của Nhà nước về môi trường kinh doanh
b. Xây dựng hệ thống nội bộ tốt nhưng thay đổi nhân sự quá nhiều trong quá 
trình vận hành hệ thống đó.
c. Các sản phẩm của doanh nhiệp dễ bị cạnh tranh
đ KTV thiếu kiểm tra thông tin do trợ lý kiểm toán thu thập được

76.Hãy chọn ví dụ về rủi ro tiềm tàng:
a. Những tài sản quý giá
b Quan điểm, nhận thức của nhà quản lý về phương thức tổ chức, trách nhiệm 
quyển hạn của các bộ phận
c. Kiểm toán viên áp dụng phương pháp kiểm toán sai
d. Kiểm toán viên có nhận xét không đúng về Báo cáo tài chính

77.Hãy chọn ví dụ về rủi ro kiểm soát:
a. Những tài sản quý gia'
fe. Quan điểm, nhận thức của nhà quản lý về phương thức tổ chức, trách nhiệm 
quyền hạn của các bộ phận.
c. Kiểm toán viên áp dụng phương pháp kiểm toán sai.
d. Kiểm toán viên có nhận xét không đúng về Báo cáo tài chính.

78.Hãy chọn ví dụ về rủi ro phát hiện:
a. Những tài sản quý giá
b. Quan điểm, nhận thức của nhà quản lý về phương thức tổ chức, trách nhiệm 
quyền hạn của các bộ phận

Nguyễn Trọng Phương
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Câu hỏi trắc nghiệm môn kiểm toán______ _________ __________
Ci Kiểm toán viên áp dụng phương pháp kiểm toán sai
d. Kiểm toán viên có nhận xét khổng đúng về Báo cáo tài chính

79.Hãy chọn ví dụ về rủi ro kiểm toán :
a. Những tài sản quý giá
b. Quan điểm, nhận thức của nhà quản lý về phương thức tổ chức, trách nhiệm 
quyền hạn của các bộ phận
c. Kiểm toán viên áp dụng phương pháp kiểm toán sai
d. Kiểm toán viên có nhận xét không đúng về Báo cáo tài chính

SO.Trong quá trình tìm hiểu hệ thông kiểm soát nội bộ, do không nhận thấy hệ 
thống kiểm soát nội bộ của đơn vị có điểm yêu nào, nên kiểm toán viên có thê 
đánh giá:

a. Rủi ro tiềm  tàng bằng 0 (không)
b. Rủi ro kiểm  soát bằng 0 (không)
c. Cả 02 câu đều đúng
d. Cả 02 câu đều sai.

81.Trưđc khi tiến hành kiểm toán, kiểm toán viên tiến hành tìm hiểu hệ thống 
kiểm soát nội bộ, và nhận xét rằng hệ thông kiểm soát nội bộ rất hoàn hảo, nên 
kiểm toán viên:

a. Đánh giá rủi ro tiềm tàng bằng không (0)
b. Đánh giá rủi ro kiểm soát bằng không (0)
c. Không tiến hành thu thập bằng chứng và phát hành báo cáo kiểm toán “chấp 
nhận toàn phần”
d. Lập k ế  hoạch kiểm toán ngắn, phạm vi kiểm toán ít.

82.BỘ phận nào thuộc rủ ĩro kiểm toán:
a. Rủi ro kiểm  soát
b. Rủi ro phát hiện
c. Rủi ro tiềm  tàng
d. Cả 3 loại rủi ro trên

83.Rủi ro tiềm tàng là rủi ro xảy ra khi những sai sót trọng yếu:
8-. Thuộc bản thân vốn có của từng khoản mục, nghiệp vụ;
b. Do hệ thống k ế  toán và hệ thông kiểm  soát nội bộ không ngăn ngừa, không phát 
hiện, không sửa chữa kịp thời
c. Do KTV và công ty kiểm toán không phát hiện được;

Nguyễn Trọng Phương
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đ. Cả 3 câu a, b, c trên đều đúng;
e. Cả 3 câu a, b, c đều sai,

84.RỎÌ ro  k iểm  soát là rủ i ro  xảy r a  khi những sai só t trọ n g  yếu:
a. T h u ộ c  b ả n  th â n  v ố n  có của  từ ng  k h o ản  m ục, n g h iệ p  vụ ;

b. Do hệ thông kế toán và hệ thông kiểm soát nội bộ không ngăn ngừa, không phát 
hiện, không sữa chữa kịp thời
c. D o  K T V  và công  ty  k iể m  to á n  k h ô n g  p h á t h iệ n  được;
d. Cả 3 câu a, b, c trên đều đúng;
e. Cả 3 câu a, b, c đều sai,

85.Rủi ro kiểm soát là rải ro xảy ra khi những sai sót trọng yếu:
a. Thuộc bản thân vốn có của từng khoản mục, nghiệp vụ;
b/. Do hệ thông kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ không ngăn ngừa, không phát 
hiện, không sữa chữa kịp thời
c. Do KTV và công ty kiểm toán không phát hiện được;
d. Kiểm toán viên đưa ra nhận định sai về thông tin được kiểm toán.

86.Rủi ro  p h á t h iện  là rủ i ro  xảy r a  khi những sai só t trọ n g  yếu:
a. Thuộc bản thân vốn có của từng khoản mục, nghiệp vụ;
b. D o h ệ  thông  k ế  to á n  và h ệ  th ố n g  k iể m  so á t n ộ i DỘ k h ô n g  n g ă n  n gừ a, khô n g  p h á t 
hiện, không sửa chữa kịp thời
c Do KTV và công ty kiểm toán không phát hiện được;
d. Cả 3 câu a, b, c trên đều đúng;
e. C ả 3 câu  a, b, c đ ề u  sai.

87.Loại rủ i ro  nào dưứi đây  là kh ách  quan đối với K TV  độc lập:
B' Rủi ro tiềm tàng, rủi ro kiểm soát
b. R ủ i ro  tiề m  tàn e , rủ i  ro  k iể m  so á t, rủ i  ro p h á t h iệ n
c. Rủi ro kiểm soát và rủi ro kiểm toán
rì R ủ i ro  tiề m  tàng , rủ i  ro  k iể m  so á t, rủ i ro k iể m  toán .

88.Khi KTV đánh giá rủ i ro kiểm  soát thấp, rủ i ro  tiềm  tàng  cao thì rỏ i ro phát 
hiện:

a. Thấp nhất;
b. Thấp;
c Trung bình;
d. Cao;
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Câu hỏi trắc nghiệm môn kiểm toán ____ _
e. Cao nhất.

89.Khi KTV đánh giá rủi ro kiểm soát thấp, rủi ro tiềm tàng thâp thì rủi ro phát 
hiện:

a. Thấp nhất;
b. Thấp;
c. Trung bình; 
ậ Cao;
è. Cao nhấtễ

90.Rủi ro kiểm toán ở mức độ từng khoản mục được dùng để:
a. Tổng hợp ra mức độ rủi ro ở mức độ báo cáo tài chính.
b. Quyết định mức độ trọng yếu của khoản mục.
c. Lựa chọn mức rủi ro phát hiện trên cơ sở đánh giá rủi ro tiềm  tàng và rủi ro 
kiểm soát.
d. Cả ba câu trên đều sai.

91.Khi KTV đánh giá rủi ro kiểm soát cao, rủi ro tiềm tàng cao thì rủi ro phát 
hiện:

a. Thấp nhất 
h Thấp
c. Trung bình
d. Cao
e. Cao nhât.

92.Cơ sở dẫn liệu là:
a. Các giải trình của nhà quản lý về các dữ liệu được trình bày trên báo cáo tài chính
b. Các yêu cầu của nhà quản lý
c. Các mục tiêu nhà quản lý phải đạt tới
d Các chứng minh mà kiểm toán viên thu thập được từ quá trình kiểm toán.

93.KTV thường đánh giá rủi ro kiểm soát ở mức độ cao đốì vởi một hay tất cả các 
cơ sở dẫn liệu trong trường hợp :

a. Khi KTV cho rằng các thủ tục kiểm soát của đơn vị đối với một hoặc tất cả các 
cơ sở dẫn liệu đó đều không có tác dụng.

b. Khi KTV không có đầy đủ cơ sở đánh giá tác dụng của các thủ tục và biện pháp 
kiểm soát ở đơn vị.

c Cả a và b

Nguyễn Trọng Phương
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Câu hỏi trắc nghiệm môn kiểm toán
d. Hoặc a, hoặc b

94.Khi tiến hành kiểm toán nỢ phải thu khách hàng, KTV kiểm tra khả năng thu 
hồi của những món nỢ trễ  hạn, đó là tiêu chuẩn của cơ sở dẫn liệu về:

a. Sự đánh giá;
b. Sự đầy đủ;
c. Sự phát sinh;
d. Sự hiện hữu.

95.Phương pháp nào thuộc yêu cầu hiện hữu:
a. Tiến hành kiểm kê;
b. Kiểm tra trực tiếp trên chứng từ gốc;
c. Kiểm tra quyền sở hữu tài sản;
d. Kiểm tra các nghiệp vụ xảy ra

96.Thủ tục nào thuộc yêu cầu phát sinh:
a. Tiến hành kiểm kê;
b. Kiểm tra trực tiếp trên chứng từ gốc;
c. Kiểm tra quyền sở hữu tài sản; 
d  Kiểm tra các nghiệp vụ xảy ra

97.Thủ tục nào thuộc yêu cầu quyền và nghĩa vụ:
a. Tiến hành kiểm kê;
b. Kiểm tra trực tiếp trên chứng từ gốc;
c. Kiểm tra quyền sở hữu tài sản;
d. Kiểm tra các nghiệp vụ xảy ra

98.Thủ tục nào thuộc yêu cầu đầy đủ:
a. Tiến hành kiểm kê;
b. Kiểm tra trực tiếp trên chứng từ gốc;
c. Kiểm tra quyền sở hữu tài sản;
d. Kiểm tra các nghiệp vụ xảy ra

99.Mọi khoản thu đều phải đưựe ghi chép là tiêu chuẩn về: 
ãs Sự đầy đủ;
b. Sự ghi chép chính xác;
c. Sự phát sinh;
d. Sự đánh giá.

100. Bằng chứng kiểm toán là:
Nguyễn Trọng Phương
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Cãu hỏi trắc nghiệm môn kiềm toán___________________  ____________ ______
a. Mọi thông tin tài chính của doanh nghiệp.
b. Tài liệu chứng minh cho ý kiến nhận xét về báo cáo tài chính của kiểm  toán 
viên.
c. Bằng chứng về bất kỳ gian lận và sai sót nào của doanh nghiệp.
d. Cả ba câu trên đều đúng.

101. Bằng chứng kiểm toán là những bằng chứng: 
a Liên quan đến cuộc kiểm toán;
b. Liên quan đến Ban lãnh đạo của đơn vị;
c. Liên quan đến quá trình kiểm ưa của cđ quan thuế;
d. Liên quan đến các quy định của nhà nước

102. Trong các bằng chứng sau đây, ỉoại nào có độ tin cậy thấp nhất:
a. Hóa đơn nhà cung cấp của đơn vị đã được duyệt khấu trừ (hoặc hoàn) thuế 
GTGT,
b. Hóa đơn bán hàng của đơn vị (liên lưu)
c. Biên bản kiểm kê của đơn vị có chữ ký của kiểm toán viên.
d. Thư xác nhận của ngân hàng gửi trực tiếp cho kiểm toán viên.

103. Loại nào trong các bằng chứng kiểm toán sau đây được kiểm toán viên đánh 
giá có độ tin cậy cao nhất:

a. Hóa đơn của đơn vị có chữ ký của khách hàng.
b. Xác nhận công nợ của đơn vị được gửi qua bưu điện trực tiếp đến kiểm toán viên.
c. Hóa đơn của người bán lưu giữ tại đơn vị.
d. Thư giải trình của nhà quản lý đơn vị xác nhận đã cung cấp đầy đủ chứng từ cho 
kiểm toán viên.

104. Trong các bằng chứng sau đây, loại bằng chứng tài liệu nào được kiểm toán 
viên coi là có độ tin cậy cao nhất:

a, Kiểm tra vật chất do kiểm toán viên tiến hành.
b, Các bảng tính toán của kiểm toán viên từ dữ liệu do đơn vị cung cấp.
c. Xác nhận gửi trực tiếp cho kiểm toán viên.
d. Có tài liệu có nguồn gốc bên ngoài đdn vị.

105. Trong các bằng chứng sau đây, loại bằng chứng tài liệu nào được kiểm toán 
viên coi là có độ tin cậy thấp nhất:

a. Hóa đơn của người bán lưu giữ tại đơn vị.
b, Hóa đơn bán  hàng của đơn vị.

Nguyễn Trọng Phương
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Câu hỏi trắc nghiệm môn kiểm toán
c. Các trao đổi với nhân viên đơn vị.
d. Xác nhận của ngân hàng gửi trực tiếp cho kiểm toán viên.

106. Thư quản lý là sản phẩm của chức năng:
a. Xác minh
b. Bày tỏ ý kiến
c. Tư vấn
đ. Cả 3 chức năng trên của kiểm toán

107ề Tài liệu làm việc cửa kiểm toán viên có thể thay thế chứng từ của khách hàng được 
không?

0 .  Không thể
b. Có thể
c. Có thể khi được cơ quan tài chính cho phép.

108Ế Thu thập bằng chứng kiểm toán để KTV:
Hình thành nên ý kiến về báo cáo kiểm toán;

b. Phát hiện sai phạm để chuyển cho cơ quan điều tra;
c. Phát hiện sai phạm và báo cáo với lãnh đạo đơn vị;
d. Phát hiện sai phạm, từ đó sẽ bán cổ phiếu mà mình nắm giữ nhằm hạn chế rủi ro.

109. Kiểm kê tài sản cố định của đơn vị sẽ cung cấp bằng chứng về:
a. Sự chính xác giá trị của TSCĐ hiện có; 
b„ Sự tồn tại của TSCĐ hiện thời;
c. Các TSCĐ thuộc quyền sở hữu của đơn vị
d. Các TSCĐ được khai báo đầy đủ.

110Ẽ Thư trả lời của khách hàng xác nhận đồng ý về sô" nỢ, đó là bằng chứng về:
a. Khả năng thu hồi về món nỢ;
b. Khoản phải thu đó được đánh giá đúng;
c. Thời gian trả món nỢ được ghi nhận đúng;
d. 3 câu trên đều ấti.

111. Thu thập bằng chứng kiểm toán để KTV:
a. Hình thành nên ý kiến về báo cáo kiểm toán;
b. Phát hiện sai phạm để chuyển cho cơ quan điều tra;
c. Phát hiện sai phạm và báo cáo với lãnh đạo đơn vị;
d. Các câu trên đều sai.

112. Bằng chứng kiểm toán là những bằng chứng:
Nguyễn Trọng Phương
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Cầu hỏi trắc nghiệm môn kiêm toán
a. Liên quan đến cuộc kiểm toán;
b. Liên quan đến Ban lãnh đạo của đơn vị;
c. Liên quan đến quá trình kiểm tra của cơ quan thuế;
d. Các câu trên đều sai.

113ề Bằng chứng nào sau đây có độ tin cậy cao nhất:
a. Thư xác nhận của ngân hàng;
b. Phiêu nhập kho;
c. Hoá đơn mua hàng;
d. Uỷ nhiệm chi.

114. Bằng chứng nào sau đây có độ tin cậy tháp nhất:
a. Thư xác nhận của ngân hàng;
b. Phiếu nhập kho;
c. Hoá đơn mua hàng;
d. Uỷ nhiệm chi.

115. Bằng chứng nào có độ tin cậy cao nhất:
a. Chứng kiến kiểm kê;
b. Hình chụp tài sản;
c. Văn bản trả lời của đơn vị.
d. Băng ghi âm các trả lời của đơn vị.

116. Sự đầy đủ của bằng chứng kiểm toán phụ thuộc vào:
a. Tính thích hợp của bằng chứng;
b. Tính trọng yếu;
c. Mức rủi ro;
d. Cả ba câu trên.

117ế Khi kiểm toán khấu hao TSCĐ, KTV lập bảng tính khẩu hao, đó là việc thu 
thập bằng chứng bằng phương pháp:

a. Kiểm kê;
b. Quan sát;
c. Xác nhận;
(ị Tính toán;
e. Phân tích.

118. Trong thứ tự sau đây về độ tin cậy của bằng chứng kiểm toán, thứ tự nào 
đúng:

Nguyễn Trọng Phương
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Cầu hỏi trắc nghiệm môn kiểm toán____________________________________
a. Thư giải trình của nhà quản lý > bằng chứng xác nhận > bằng chứng nội bộ 
đơn vị cung cấp.
b. Bằng chứng xác nhận > bằng chứng vật châ't > bằng chứng phỏng vấn.
c. Bằng chứng vật chất > bằng chứng xác nhận > bằng chứng nội bộ đơn vị 
cting cấp.
d. Cả ba câu trên đều sai.

119. Việc kiểm tra tài liệu của một nghiệp vụ từ khi phát sinh đến khi vào sổ 
sách cho bằng chứng về:

a. Các nghiệp vụ ghi chép trên sổ sách có thực.
b. Sổ sách ghi chép đầy đủ các nghiệp vụ phát sinh.
c. Sự chính xác của số" liệu trên sổ k ế  toán, 
á Cả ba câu trên đều đúng.

120. Khi thu thập bằng chứng kiểm toán từ hai nguồn khác nhau mà cho kết 
quả khác biệt trọng yếu, kiểm toán viên sẽ:

a. Thu thập thêm bằng chứng thứ ba và kết luận theo nguyên tắc đa số thắng 
tiểu số.

b. Dựa trên bằng chứng có độ cao nhất.
c. Tìm hiểu và giải thích nguyên nhân trước khi đi đến kết luận.
d. Cả ba câu trên đều đúng.

121. Hoạt động liên tục là :
a. Doanh nghiệp không có ý định ngừng hoạt động trong tương lai gần
b. Không bị buộc phải ngừng hoạt động
c. Không thu hẹp đáng kể quy mô hoạt động của mình 
ã , Câu a, c đúng
e. Cả 03 câu a,b,c đều đúng.

122. Các chuẩn mực kiểm toán chỉ ra:
a. Những điều kiểm toán viên không được làm. 
t>„ Chất lượng công việc kiểm toán viên phải đạt được.
c. Khôi lượng công việc kiểm toán viên phải thực hiện.
d. Các kỹ thuật kiểm toán viên có thể áp dụng.

123. Các chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp mà kiểm toán viên phải tuân thủ 
là:

a. Độc lập 
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Câu hỏi trắc nghiệm môn kiểm toán____________________________ _______
b. Chính trực
c. Khách quan
d. Năng lực chuyên môn và tính thận trọng
e. Tính bí mật
f. Tư cách nghề nghiệp.
g. Tuân thủ chuẩn mực chuyên môn
h. Tất cả các câu trên đều đúng.

124Ể Chuẩn mực kiểm toán Việt nam (VSA) được soạn thảo:
a. Trên cơ sở chấp nhận toàn bộ các chuẩn mực kiểm toán quốc tế.
b. Trên cơ sở thực tiễn hoạt động của kiểm toán Việt nam có tham khảo chuẩn 
mực thông lệ quốc tế.
c. Trên cơ sở tập hợp trí tuệ và kinh nghiệm của các chuyên gia kiểm toán Việt 
nam
d. Trên cơ sở chuẩn mực kiểm toán quốc tế  có điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn 
Việt nam.

125. Chuẩn mực kiểm toán là:
a. Các thủ tục cần thiết để thu thập bằng chứng
b. Thước đo chất lượng công việc của KTV — -
c. Các công việc kiểm toán mà KTV phải thực hiện khi kiểm  toán
d. Các mục tiêu kiểm toán phải tuân theo.

126. Chuẩn mực kiểm toán Quốc tế  (ISA), được ban hành để:
a. Tất cả các nước trên thế  giới bắt buộc áp dụng.
bi Là cơ sở để các Quốc gia vận dụng để xây dựng chuẩn mực kiểm  toán quốc gia 
riêng mình cho phù hợp
c. Không được áp dụng, chỉ để các nước tham khảo
d. Các câu trên đều sai.

127ẳ Tại Việt nam, việc ban hành các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (VSA) 
đưực ban hành bởi:

ạ. Hội k ế  toán Việt nam 
ibt B'ộ tài chính 
cl Chính phủ
d. Tất cả các câu trên đều đúng.

128. Việc ban hành chuẩn mực kiểm toán quốc tế  -  ISA -  do ai ban hành:
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Câu hỏi trắc nghiệm môn kiểm toán________________________________ _
á. Liên đoàn k ế  toán Quốc tế  -  IFAC
b. ưy ban về chuẩn mực k ế  toán Quốc tế  -  IASC
c. Các Quốc gia trên thế giới cùng họp lại, thảo luận và ban hành
d. Các câu trên đều đúng.

129. Sô" hiệu của chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (VSA) thì:
a. Phù hợp với sô" hiệu của các ISA
b. Theo quy định riêng của Việt nam.
c. Theo thứ tự thời gian ban hành.
d. Câu câu trên đều sai
e. Các câu trên đều đũng.

130. YSA là từ viết tắt của:
a. Chuẩn mực kiểm toán V iệt nam (Vietnamese Standards on Auditing)
b. Chuẩn mực kế toán Việt Nam (Vietnamese Accounting Standards)
c. Cả hai câu a,b đều đúng
d. Các hai câu a,b đều sai.

131. Kiểm toán viên phải tuân thủ các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp để:
a. Bảo vệ quyền lợi chính đáng hợp pháp của khách hàng mà mình kiểm toán.
b. Không bị thu hồi chứng chỉ kiểm toán viên.
c. Được người sử dụng kết quả kiểm toán (cổ đông, nhà đầu tư, ngân hàng ...) tin 
cậy
dểj Cả ba câu trên đều đúng.

132. Kiểm toán viên phải chịu trách nhiệm về việc:
a. Bảo đảm báo cáo tài chính đã kiểm toán là hoàn toàn chính xác.
b. Phát hiện mọi gian lận và sai sót trong báo cáo tài chính của đơn vị.
c. Thực hiện đầy đủ các kỹ năng kiểm toán với một sự thận trọng nghề nghiệp 
cao.
d. Phát hiện gian lận và sai sót của nhân viên đơn vị.

133. Đ ể giảm bđt trách nhiệm của mình, KTV nên:
a. Nghiên cứu kỹ lưỡng hệ thông kế  toán và lập kế hoạch kiểm  toán chu đáo.
h. Tuân thủ các chuẩn mực kiểm toán
c. Phát hành báo cáo kiểm toán “chấp nhận toàn phần”
d. Luôn tham khảo ý kiến của luật sư

134ệ Đạo đức nghề nghiệp là vấn đề chủ yếu mà:
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Câu hỏi trắc nghiệm môn kiểm toán
a KTV cần tuân theo nhằm bảo vệ uy tín nghề nghiệp.
b. KTV được khuyên khích thực hiện để được khen thưởng.
c. KTV phải chấp hành vì đó là đòi hỏi, yêu cầu của luật pháp.
d. Cả 3 câu trên đều đúng.

135. KTV có trách nhiệm bảo mật thông tin của khách hàng, chủ yếu là do:
a. Luật pháp quy định
b. Đạo đức nghề nghiệp
c. Hợp đồng kiểm toán
d. 3 câu trên đều đúng.

136. Kiểm toán viên chịu trách nhiệm về việc:
a. Bảo đảm báo cáo tài chính đã kiểm toán là không còn sai sót trọng yếu chưa 
được phát hiện.
b. Phát hiện và thông báo kịp thời mọi gian lận và sai sót trong báo cáo tài chính 
của đơn vị cho Hội đồng quản trị.
c. Phát hiện mọi sự thông đồng của nhân viên đơn vị (nếu có)
d. Còn tồn tại các yếu kém của hệ thông kiểm soát nội bộ của khách hàng.

137. Kiểm toán viên có trách nhiệm:
a. Chuẩn bị các thông tin, sô"liệu về báo cáo tài chính 
bv Kiểm ưa các thông tin về BCTC
c. Cả hai công việc trên
d. Không phải một trong các công việc trên

138. Câu nào dưổi đây giải thích đúng nhất tại sao một kiểm toán viên được yêu 
cầu đưa ra ý kiến về sự trình bày trung thực và hỢp lý của báo cáo tài chính:
a. Khó có thể lập một báo cáo tài chính trong đó trình bày trung thực và hợp lý tình 
hình tài chính, kết quả hoạt động của công ty mà không cần một sự giúp đỡ của một 
kiển toán viên độc lập.
b. Trách nhiệm của nhà quản lý là tìm kiếm sự trợ giúp độc lập từ việc đánh giá thông 
tin trình bày trên báo cáo tài chính.
c. Cần thiết ý kiến của một bên thứ ba độc lập bởi công ty không thể khách quan trong 
những việc liên quan đến báo cáo tài chính của mình.
d. Yêu cầu thông thường của các cổ đông của công ty là muôn nhận được báo cáo độc 
lập về công việc quản trị của các nhà quản lý.

139. Phạm vi kiểm toán là:
Nguyễn Trọng Phương
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a. Mức độ mà kiểm toán viên thực hiện việc kiểm tra trên một số dư tài khoản hay 
một loại nghiệp vụ cụ thể.

b. Sô” lượng các khoản mục mà kiểm toán viên kiểm tra trên báo cáo tài chính.

c. Những thủ tục và công việc kiểm toán cần thiết mà kierm toán viên phải xác định 
và thực hiện trong quá trình kiểm toán để đạt được mục tiêu kiểm toán.

d Tất cả các câu trên.

140. HỢp đồng k iểm  toán :
a. Là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa các bên tham gia ký kết (công ty kiểm toán, 
khách hàng) về các điều khoản và điều kiện thực hiện kiểm toán.
b. Hợp đồng kiểm toán phải tuân theo pháp lệnh về Hợp đồng kinh tế
c. Hợp đồng kiểm toán phải tuân theo Chuẩn mực kiểm toán
d.,cả 3 câu trên đều đúng.

141. Hồ sơ k iểm  to án  là:
a. Các tài liệu do kiểm toán viên thu thập, tập hợp, sử dụng nhằm đưa ra ý kiến 
chính xác
b. Là các tài liệu do kiểm toán viên thu thập, tập hợp, sử dụng đê kết luận sai 
phạm của đơn vị
c. Là các tài liệu do kiểm toán viên-thu thập, tập hợp, sử dụng nhằm chứng minh 
đơn vị thực hiện đúng chế độ nhà nước.
á. Là các tài liệu do kiểm toán viên lập, thu thập phân loại, sử dụng và lưu trữ cho 
mục đích kiểm toán.

142. Đ iều  nào  sau  đây không phải là m ục đích của hồ sơ kiểm  toán : 
a. Làm cơ sở cho báo cáo tài chính đã kiểm toán.
b Chứng minh rằng cuộc kiểm toán đã tiến hành phù hợp vđi các chuẩn mực 

kiểm toán.
c. TrỢ giúp cho việc xử lý các phát sinh sau cuộc kiểm toán.
d. Làm cơ sở cho báo cáo kiểm toán của kiểm toán viên.

143. Khi tiếp nhận m ột khách hàng thì công ty kiểm  toán:
a. Tiếp nhận ngay
b. Ký ngay hợp đồng kiểm toán
c. Ký cam kết thực hiện kiểm toán với khách hàng
cL Phải tìm hiểu kỹ về khách hàng để quyết định xem có nhận lời kiểm toán hay 

không.
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144. Đôi với khách hàng cũ, năm sau:
a. Năm sau tiếp tục ký hợp đồng kiểm toán.
b Đánh giá lại khách hàng xem nên tiếp tục thực hiện kiểm toán hay không.
c. Cử kiểm toán viên nhiều kinh nghiệm đến làm việc và ký tiếp hợp đồng kiểm 
toán.
d. Cả 3 câu trên đều đúng.

145. Chương trình kiểm toán là:
a. Những định hướng cơ bản;
b. Chi tiết về nội dung, lịch trình, phạm vi dự kiến;
c. Những chỉ dẫn những công việc kiểm toán phải thực hiện;
d. Cả 3 câu trên đều đúng.

146. Công việc nào thuộc chương trình kiểm toán:
a. Chứng kiến kiểm kê khi tiến hành kiểm toán hàng tốn kho.
b. Các định hướng của toàn bộ cuộc kiểm toán.
c. K ế hoạch mời các chuyên gia phôi hợp cùng kiểm toán.
d. Xác định các vùng rủi ro chủ yếu.

147. Mục đích của việc lập kế hoạch kiểm toán nhằm:
a. Đảm bảo bao quát hết các khía cạnh trọng yếu;
b. Phát hiện gian lận, rủi ro, những vấn đề tiềm ẩn;
c. Đảm bảo công việc kiểm toán hoàn thành đúng kế hoạch 
cL Cả 3 câu trên (a, b, c) đều đúng
e. Cả 3 câu trên (a, b, c) đều sai.

148ệ K ế hoạch kiểm toán trỢ giúp KTV:
a. Phân công công việc cho các trợ lý kiểm toán;
b. Phôi hợp với các KTV khác
c. Phôi hợp với chuyên gia
cL Cả 3 câu trên (a, b, c) đều đúng
e. Cả 3 câu trên (a, b, c) đều sai.

149. K ế hoạch kiểm toán:
a. Bắt buộc phải lập cho mọi cuộc kiểm toán
b. Không cần lập cho các cuộc kiểm toán
c. Chỉ lập cho các cuộc kiểm toán lớn về quy mồ
d. Chỉ lập cho các cuộc kiểm toán có địa bàn hoạt động rộng.

Nguyễn Trọng Phương
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150. K ế hoạch chiến lược là :
âi Những định hướng cơ bản;
b. Chi tiết về nội dung, lịch trình, phạm vi dự kiến;
c. Những chỉ dẫn những công việc kiểm toán phải thực hiện; 
đ. Z i  3 câu trên đều đúng.

151 ễ K ế hoạch chiến lược phải được lập:
aẵ Cho mọi cuộc kiểm toán 
b Những cuộc kiểm toán có tính chất phức tạp;
c. Không cần thiết phải lập k ế  hoạch kiểm  toán;
d. Cả 3 câu trên đều sai.

152ề K ế hoạch chiến lược do:
a. Kiểm toán viên chính lập 
bể TrỢ lý kiểm toán viên lập 
c Cấp chỉ đạo lập
d. Cả 3 câu trên đều đúng.

153. K ế hoạch tổng thể lồ :
aế Những định hướng cơ bảii; - 
b Chi tiết về nội dung, lịch trình, phạm vi dự kijfn;
c. Những chỉ dạn những công việc kiểm toáỉi-phải thực hiện;
d. Cả 3 câu trên đều đũng.

154. Yêu cầu của kế hoạch tổng thể:
a. Phải được lập cho mọi cuộc kiểm toán;
b. Mô tả phạm vi dự kiến, cách thức tiến hành công việc;
c. Phải đầy đủ, chi tiết;
d' Cả 3 câu trên đều đúng.

155. K ế hoạch tổng thể phải trình bày:
a. Hoạt động của đơn vị;
b. Hạch toán k ế  toán và hệ thông kiểm soát nội bộ cũa khách hàng;
c. Đánh giá rủi ro và mức trọng yếu;
d. Nội dung, lịch trình; phạm vi các thủ tục kiểm toán;
e. Sự phôi hợp, chỉ đạo, giám sát, kiểm tra cũng như các vấn đề có liên quan;
f. Các câu trên đều đúng.

156. Báo cáo kiểm toán là:
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Câu hỏi trắc nghiệm môn kiểm toán______________________________________
a. Là báo cáo bằng văn bản do kiểm toán viên lập nhằm công bố’ những nhận xét 

của mình về báo cáo tài chính đã được kiểm toán
b. Là báo cáo bằng văn bản do kiểm toán viên và công ty kiểm toán lập dựa trên 

báo cáo tài chính của đơn vị.
c. Là báo cáo bằng văn bản do kiểm toán viên và công ty kiểm toán lập và công 

bô' nhằm nêu rõ chính kiến của mình về báo cáo tài chính đã được kiểm toán.
d. Là báo cáo bằng văn bản do công ty kiểm toán lập và công bố nhằm nêu rõ 

chính kiến của mình về báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

157. Trong báo cáo kiểm tóan, có đọan “chúng tôi đã tiến hành kiểm tóan Báo 
cáo tài chính của đơn v ị ....”, đó là:

a. Phạm vi kiểm tó an
8. Đốì tượng kiểm toán
c. Mục tiêu kiểm toán
d. Cơ sở kiểm toán

158. Trong báo cáo kiểm toán, phần nội dung về đôi tượng kiểm toán, kiểm toán 
viên đề cập về:

a. Chuẩn mực, chế độ k ế  toán áp dụng
b. Chuẩn mực kiểm toán áp dụng
c. Thông tin được kiểm tra
d. Những giới hạn trong quá trình kiểm toán.

159. Trong Báo cáo kiểm toán, việc ký tên trên báo cáo kiểm toán gồm:
a. Giám đốc công ty kiểm toán;
í), Giám đốc công ty kiểm toán, kiểm toán viên;
c. Giám đốc.công ty kiểm toán, kiểm toán viên; trợ lý kiểm toán viên;
d. Giám đốc công ty kiểm toán, kiểm toán viên; trợ lý kiểm toán viên, giám đốc 

đơn vị được kiểm toán.

160. Kiểm toán viên phát hành báo cáo kiểm toán loại “Ý kiên từ chối ” khi:
a. Có đầy đủ bằng chứng để kết luận
b. Không có đủ bằng chứng để kết luận
c. Có đầy đủ bằng chứng để kết luận là “ báo cáo tài chính trung thực, hợp lý ”
d. Các câu trên đều sai.

161. KTV độc lập phát hành báo cáo kiểm toán loại “ý kiến trái ngược ” khi:
a. Phạm vi kiểm toán bị giới hạn nghiêm trọng;
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b. Có vi phạm rất nghiêm trọng về tính trung thực trong báo cáo tài chính và 
không thể báo cáo kiểm toán loại chấp nhận có loại trừ;

c. KTV không thể thực hiện đầy đủ các thủ tục kiểm toán để đánh giá về toàn 
bộ tổng thể báo cáo tài chính;

d. Có vấn đề không rõ ràng không liên quan đến tương lai đơn vị và báo cáo 
chấp nhận có loại trừ thì không phù hợp.

162ễ Đôì vối báo cáo kiểm  toán loại chấp nhận từng phần, người sử dụng báo cáo 
tài chính nên hiểu rằng:

a. KTV không thể nhận xét toàn bộ báo cáo tài chính;
b. Có một vấn đề chưa rõ ràng xảy ra sau ngày kết thúc niên độ, nhưng trước ngày 

ký báo cáo kiểm  toán;
c. Nghi vấn về việc khái niệm  hoạt động liên tục bị vi phạm ;
d. Báo cáo tài chính có nhiều điểm  nghi vấn sai phạm  trọng yếu.

163Ế K TV  ph á t hành  báo cáo k iểm  to án  loại “ ý k iến  từ  chối ” khi:
a. Có sự vi phạm trọng yếu các chuẩn mực kế toán trong trình bày báo cáo tài

chính;
b. Có sự thay đổi quan trọng về chính sách kế toán của đơn vị;
c. Có những nghi vân trọng yếu về các thông tin tài chính và KTV không thể kiểm  

tra;
d  3 câu trên đều đúns.

164. Đôì vổi báo cáo kiểm  toán loại chấp nhận từng phần, người sử  dụng báo cáo 
tài chính nên hiểu rằng:

a. KTV không thể nhận xét toàn bộ báo cáo tài chính;
b. Có một vấn đề chưa rõ ràng xảy ra sau ngày kết thúc niên độ, nhưng trước ngày 

kỷ báo cáo kiểm  toán;
c. Nghi vấn về việc khái niệm hoạt động liên tục bị vi phạm;
d. 3 câu trên đều sai.

165. Doanh nghiêp bị lỗ liên tục là ví dụ về:
a. Giả định hoạt động liên tục bị vi phạm
b. Sự kiện xảy ra sau ngày ngày kết thúc niên độ
c. Sự kiện xảy ra trước ngày kết thúc niên độ 
d Các khoản nợ ngoài dự kiến.
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166. Kiểm toán viên phát hành báo cáo kiểm toán loại “Ý kiến không chấp 
nhận ” khi nhận thấy:

a. Phạm vi kiểm toán bị giới hạn nghiêm trọng.
b. Kiểm toán viên không thể thực hiện đầy đủ các thủ tục kiểm toán để đánh giá 

về toàn bộ tổng thể báo cáo tài chính.
cr Có vi phạm rất nghiêm trọng về tính trung thực của nhiều khoản mục trong báo 

cáo tài chính và không thể phát hành báo cáo kiểm toán loại “chấp nhận từng 
phần”,

d. Cả 3 câu trên đều saiỂ

167. Kiểm toán viên phát hành báo cáo kiểm toán loại “từ chối cho ý k iến” khi 
nhận thây:

a. Có sự vi phạm trọng yếu các chuẩn mực kế toán trình bày trong báo cáo tài 
chính.

b. Có rất nhiều nghi vấn trọng yếu về các thông tin tài chính mà kiểm toán viên 
không thể kiểm tra.

c. Có sự thay đổi quan trọng vệ chính sách kế toán của đơn vị.
§ Cả 3 câu trên đều đúng.

168. Kiểm toán viên phát hành báo cáo kiểm toán loại “chấp nhận toàn phần” 
khi nhận thấy:

aử Không có bất kỳ một sai sót nào dù rất nhỏ trên các báo cáo tài chính,
b. Không có bất kỳ gian lận nào trong toàn bộ công tác kế toán của niên độ báo 

cáo tài chính.
c Các báo cáo tài chính đã được thể hiện một cách trung thực và hợp lý trên khía 

cạnh trọng yếu.
d. Cả 3 câu trên đều đúng.

169. Ngay sau ngày kết thúc niên độ, đơn vị vưống vào một vụ kiện chưa xét xử 
mà số tiền có thể phải trả trong vụ này chưa ước tính đưực một cách hựp lý. 
Thuyết minh báo cáo tài chính đã khai báo đầy đủ vấn đề này, kiểm toán viên đưa 
ra ý kiến:

a. Chấp nhận toàn phần.
b. Chấp nhận từng phần (ý kiến loại trừ)
c. Ý kiến không chấp nhận.
d. Từ chối cho ý kiến.

170. Sự giới hạn nghiêm trọng phạm vi kiểm toán có thể dẫn đến việc kiểm toán 
viên phát hành báo cáo kiểm toán loại “ý k iến .....

Câu hỏi trắc nghiệm môn kiểm toán___________________________ _____________________
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a. Chấp nhận toàn phần.
b. Chấp nhận từng phần (ý kiến loại trừ)
c. Ý kiến không chấp nhận, 
ỉ  Từ chối cho ý kiến.

171. Báo cáo kiểm toán loại đưa ra ý kiến “......... ” giúp tăng cường sự tín nhiệm
đôì vởi các báo cáo tài chính:

a. Chấp nhận toàn phần.
b. Chấp nhận từng phần (ý kiến loại trừ)
c. Ý kiến không chấp nhận.
d. Từ chối cho ý kiến.

172. Báo cáo kiểm toán có ý kiến “..... ” sẽ được ban hành nếu kiểm toán viên tin
rằng  báo cáo tà i chính không đúng vđi các nguyên tắc  trê n  các phương diện rấ t  
quan trọng:

a. Chấp nhận toàn phần.
b. Chấp nhận từng phần (ý kiến loại trừ)
c. Ý kiến không chấp nhận.
d. Từ chối cho ý kiến.

173. Sau khi đã phát hành báo cáo kiểm toán “chấp nhận toàn bộ”, kiểm toán 
viên mới nhận thấy có sai sót trọng yếu còn tồn tại trê n  báo cáo tài chính, việc đẩu 
tiên kiểm toán viên cần làm là:

a. Hỏi ý kiến luật sư để vô hiệu hóa báo cáo kiểm toán đó.
b. Thông báo với đơn vị thực hiện việc điều chỉnh báo cáo kiểm toán.
c. Ra văn bản thông báo vô hiệu hóa báo cáo kiểm toán đó trên các phương tiện 

thông tin đại chúng.
d. Thông báo với các cơ quan pháp luật và quản lý nhà nước về vấn đề này.

174. Khi một khách hàng nỢ phải tho bị phá sản (có số  nỢ lớn) trước ngày lập báo 
cáo kiểm toán, sau ngày kết thúc niên độ, là sự kiện:

a. Phải điều chỉnh Báo cáo tài chính
b. Không cần phải điều chỉnh Báo cáo tài chính
c. Phải căn cứ vào tình hình thực tế  lãi lỗ để điều chỉnh
d. Không làm gì cảẳ

175. Kiểm toán viên đã không được tham gia chứng kiến việc kiểm kê quỹ tiền 
mặt của đơn vị vào ngày kết thúc niên độ. Với những tài liệu hiện có tại đơn vị,
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Câu hỏi trắc nghiệm môn kiểm toán_____________________________________
kiểm toán viên không thể tiến hành thủ tục kiểm toán thay thế để có thể kiểm tra 
tính đúng đắn của các sô" liệu về tồn quỹ nói trên:

a. Chấp nhận toàn phần.
b. Chấp nhận từng phần (ý kiến loại trừ)
c. Ý kiến không chấp nhận.
d. Từ chối cho ý kiến.

176. Đơn vị không đưa vào khoản mục tài sản cố định trên bảng Cân đốì k ế  toán 
một sô' tài sản cố định thuê tài chính thay vào đó lại khai báo trong phần thuyết 
minh về các khoản nỢ sẽ phát sinh do thuê tài chính. Theo kiểm toán viên, việc này 
là vi phạm chế độ k ế  toán hiện hành, kiểm toán viên đưa ra ý kiến:

a. Chấp nhận toàn phần.
b. Chấp nhận từng phần (ý kiến loại trừ)
c. Ý kiến không chấp nhận.
d. Từ chối cho ý kiến.

177. Mục đích của thư giải trình của Giám đốc là:
a. Giới thiệu tổng quát về tổ chức nhân sự, quyền lợi và trách nhiệm của đơn vị.
b. Giúp KTV tránh khỏi các trách nhiệm về pháp lý đối với cuộc kiểm toán.
c. Nhắc nhở nhà quản lú đươn vị về trách nhiệm của họ đôi với báo cáo tài 

chính.
d. Xác nhận bằng văn bản sự chấp nhjaan của nhà quản lý về giới hạn của phạm 

vi kiểm toán.

178. Thư trả lời của khách hàng xác nhận đồng ý sẽ cung cấp bằng chứng chủ yếu

a. Khả năng thu hồi được món nợ đó.
b. Khoản phải thu đó được đánh giá đúng.
c. Khoản phải thu đó là có thực
d. Câu b và c đúng.

179. Trong một cuộc kiểm toán, kiểm toán viên phải có được thư giải trình của 
quản lý, điều nào dưởi đây không phải là mục đích của thư này:

a Tiết kiệm chi phí kiểm toán bằng cách giảm bớt một sô' thủ tục kiểm toán 
như: quan sát, kiểm ưa và xác nhận,

b. Nhắc nhở nhà quản lý đơn vị về trách nhiệm cá nhân của họ đối với báo cáo 
tài chính.
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c. Lưu trữ trong hồ sơ kiểm toán về những giải trình bằng lời của đơn vị trong 

quá trình kiểm toán.
d. Cung cấp thêm bằng chứng về những dự tính tương lai của đơn vị.

180Ế Chương trình kiểm toán thiết k ế  các thủ tục kiểm toán:
a. Thử nghiệm kiểm soát;
b. Thử nghiệm chi tiết;
c. Thủ tục phân tích;
d. Cả 3 câu trên đều đúng.

181. Kiểm toán viên thiết kế và thực hiện các thử nghiệm kiểm soát khi:
a. Hệ thông kiểm soát nội bộ của đơn vị yếu kém ệ
b. Rủi ro kiểm  soát được đánh giá là cao.
c. Cần thu thập bằng chứng về sự hữu hiệu của hệ thông kiểm soát nội bộ.
& Cả 3 câu trên đều đúng.

182. Thử nghiệm chi tiết là việc thực hiện:
a. Chọn các nghiệp vụ cần kiểm tra;
b. Kiểm ưa chi tiết các tài liệu, chứng từ của từng nghiệp vụ đã chọn, và xem xét 

quá trình luân chuyển của các chứng từ;
c. Đánh giá và xác định sô" dư cuối kỳ;
d. Tuần tự thực hiện theo các bước trên.

183. Kiểm toán viên sẽ tăng cường các thử nghiệm cơ bản nếu:
a. Mức rủi ro phát hiện thấp.
b. Rủi ro tiềm  tàng và rủi ro kiểm soát được đánh giá cao.
c. Hệ thông kiểm soát nội bộ được đánh giá là yếu kém.
d. Cả 3 câu trên đều đúng.

184ẵ Thí dụ nào sau đây là của thử nghiệm kiểm soát:
a. Gửi thư xác nhận đến ngân hàng.
b. Kiểm kê quỹ tiền mặt.
c. Kiểm tra chữ ký xét duyệt trên phiếu chi.
d. Tính tốc độ luân chuyển hàng tồn kho.

185. Kiểm toán viên sẽ không tiến hành thử nghiệm kiểm soát nếu:
a. Đánh giá ban đầu về rủi ro kiểm toán được đánh giá là cao.
b. Hệ thống kiểm soát nội bộ được đánh giá là hữu hiệu.
c. Rủi ro tiềm tàng được đánh giá là thấp.
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d Kiểm toán viên luôn thực hiện thử nghiệm kiểm soát để xác định phạm vi các 

thử nghiệm cơ bản

186. Thử nghiệm chi tiết là:
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a. Kiểm tra các nghiệp vụ;
b. So sánh các thông tin với nhau;
c. Kiểm tra các số dư;
d. Câu a, c đều đúng.

187. Không phát hiện được sai sót trọng yếu về sô" tiền trê n  báo cáo tài 
chính, đó là rủi ro mà kiểm toán viên có thể  giẫm bởt bằng cách thực 
hiệiu

a. Thử nghiệm cơ bản.
b. Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ.
c. Thử nghiệm kiểm soát.
d. Yêu cầu đơn vị cung cấp thêm thư giải trình.

188. Sau khi hoàn thành các thử nghiệm kiểm soát thì:
a. Kiểm toán viên không cần đánh giá lại rủi ro rủi ro kiểm soát
b. Phải đánh gìá lại rủi ro kiểm soát
c. Xem xét lại các nguyên nhân sai phạm để đánh giá lại mức rủi ro 

kiểm soát
d. Câu a, c đều đúng
e. Các câu trên đều sai.

189. Kiểm tra  sự tồn tại của các vật th ế  chấp cho các khoản vay bằng 
cách kiểm tra vật chất các tài sản nạy và kiểm tra tài liệu về quyền sở 
hữu:

a. Thiết kế thủ tục kiểm soát.
b. rhực hiện các thủ tục kiểm soát.
c. Thử nghiệm sự tuân thủ các thủ tục kiếm soát.
d. Đánh giá thủ tục kiểm soát.

190. Khi tiên hành kiểm toán báo cáo tài chính năm trưổc, kiểm toận 
viên có thể:

a. Tiến hành kiểm kê tiền mặt vào ngày 31/12 năm tài chính kiểm toán
b. Có thể tiến hành kiểm kê vào thời điểm kiểm toán để cộng trừ ỉùi,
c. Không cần tiến hành kiểm kê mà chỉ có thể căn cứ vào số  liệu trên 

sổ kế toán đơn vị để nhận xét khớp đúng.
d. Câu a và b đều đúng

191ế Khi kiểm toán tiền m ặt, KTV tiến hành kiểm kê tiền m ặt, đó là 
việc thu thập bằng chứng bằng phương pháp:

a, Kiểm kê;
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b. Quan sát;
c. Xác nhận;
d. Tính toán;
e. Phân tích.

192. Khi kiểm toán chi phí quản lý doanh nghiệp, KTV yêu cầu đơn vị 
trả lời bằng văn bản một số khoản chi bất thường, đó là việc thu thập 
bằng chứng bằng phương pháp:

a. Kiểm kê
b. Điều tra;
c. Xác nhận;
d. Tính toán;
e. Phân tíchể

193. Trong quá trình kiểm toán, KTV yêu cầu cho xem quy trình sản 
xuất, đó là việc thu thập bằng chứng bằng phương pháp:

a. Kiểm tra; 
b< Quan sát;
c. Xác nhận;
d. Tính toán;
e. Phân tíchệ

194. Khi kiểm toán báo cáo tài chính, KTV so sánh số liệu giữa đơn vị 
với các chỉ sôT bình quân của ngành, đó là việc thu thập bằng chứng bằng 
phương pháp:

a. Kiểm tra;
b. Quan sát;
c. Xác nhận;
d. Tính toán;
e. Phân tích.

195. Kiểm tra chứng từ bằng cách:
a. Từ kết luận có trước, kiểm tra hồ sơ để làm cơ sở cho kế luận đó;
b. Từ nghiệp vụ kinh tế  phát sinh, kiểm ưa việc ghi chép chúng trên 

sổ;
c. Từ sổ kế toán, sau đó quay về chứng tư gốc để kiểm tra;
d. Cả 3 câu trên đều đúng.

196. Để chứng minh mọi nghiệp vụ kinh tế  phát sinh đều đã ghi vào sổ, 
KTV:
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a. Kiểm tra từ chứng từ gốc để kiểm  tra việc ghi chép chúng trên sổ;
b. Từ sổ kế toán, quay về chứng từ gốc có liên quan để kiểm tra;
c. Kiểm tra các bằng chứng làm cơ sở cho kết luận có trước đó;
d. Các câu trên đều sai.

197. Lấy mẫu kiểm toán là:
a. Kiểm tra toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế  phát sinh;
b„ Chọn lựa các phần tử có giá trị từ một số  tiền nào đó trở lên;
c. Kiểm tra ít hơn 100%, và các nghiệp vụ đều có khả năng được chọn.
d. Các câu trên đều sai.

198. Cam era giám sát được đặt trong Cửa hàng, là thủ tục kiểm 
soát: 

a. Neănngừa
b. Phát hiện
c. Điều chỉnh
d. Hướng dẫn

199. Nhân viên kiểm tra  một sec nhận đưọc có đầy đủ nội dung khôỉig? Là 
thủ tục kiểm soát:.........................

a. Nsănngừa
b. Phát hiện
c. Điều chinh
d. Hướng dẫn

200. Đối vói các sec có số tiền trên 500.000 đồng, phải trình  ngưcrí quản lý 
kiểm tra, ngưòi này kiểm tra toàn bộ nội dung sec và xem bảng kê tên các 
nhân vật thưòng trả sec không có số dư, là thủ tục kiểm soát:........................

a. Ngăn neừa
b. Phát hiện
c. Điều chỉnh
d. Hướng dẫn

201. Các trường họp dùng thẻ Tín dụng thanh toán số tiềỉì lớn hon 500.000 
đồng, phải điện thoại xác minh số thẻ, là thủ tục kiểm soát:........................

a. Ngăn ngừa
b. Phát hiện
c. Điều chỉnh
d. Hướng dẫn

202. Cuối ngày, tồng doanh thu bán hàng được so sánh vói số tiền mặt thu 
được, các sec và các phiếu bán hàng bằng thẻ Tín dụng, là thủ tục kiểm 
soát: 

a. Ngăn ngừa
b. Phát hiện
c. Điều chình
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d. Hướng dẫn

203. Kế toán tiến hành so sánh dữ liệu hàng tuần giữa kế hoạch và thực tể 
sản xuất là thủ tục kiểm soát:........................

a. Ngăn ngừa
b. Phát hiện
c. Điều chỉnh
d. Hướng dẫn

204ẻ Tính toán lại các phép tính số học (cộng trừ nhân chia) trên các hóa 
đơn bán hàng trước khi giao cho khách hàng, là thủ tục kiểm 
soát:.......................

a. Ngăn ngừa
b. Phát hiện
c. Điều chinh
d. Hướng dẫn

205ắ Kiểm tra lại các phép tính, nội dung, mã số GTGT trên các hóa đon 
mua hàng trước khi thanh toán và hạch toán, là thủ tục kiểm 
soát:.......................

a. Ngăn ngừa
b. Phát hiện
c. Điều chình
d. Hướng dẫn

206. Đối vói các khoản thanh toán có giá trị trên 10.000.000 đ, yêu cầu phải 
được GĐ duyệt, là thủ tục kiểm soát:.....................

a. Ngăn ngừa
b. Phát hiện
c. Điều chỉnh
d. Hướng dẫn

207. Đối vói mọi khoản thanh toán công tác phí, mua văn phòng phẩm... 
của nhân viên, yêu cầu phải có chữ ký duyệt của trường bộ phận phụ trách 
trực tiếp-trêirpỉriếu đề nghị thanh toán trước khi chuyển cho phòng^kế toárr, 
là thủ tục kiểm soát:.......................

a. Ngăn ngừa
b. Phát hiện
c. Điều chinh
d. Hướng dẫn

208. Kế toán trưởng hàng tuần đều rà soát lại các báo cáo chi tiết chi phí, là 
thủ tục kiểm soát:.......................

a. Ngăn ngừa
b. Phát hiện
c. Điều chỉnh
d. Hướng dẫn
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209. M oi cuộc điện thoại đường dài của nhân  viên công ty đêu phải thông 
qua bộ phận tổng đài chử không được gọi trực tiếp, là thủ tục kiêm 
soát: 

a. Nsăn ngừa 
bk Phát hiện
c. Điều chinh
d. Hướng dẫn
a. Hướng dẫn

210. Siêu thị Co-op Mart yêu cầu mọi khách hàng phải gởi túi sách  trước 
khi bước vào khu vực các quầy hàng, là thủ tục kiểm soát:..........................

a< Nsăn ngừa
b. Phát hiện
c. Điều chinh
d. Hướng dẫn
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